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ỦY BAN NHÂN DAN TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

NGÀNH NGÔN NGỮ KHMER 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Mã số học phần: 410292 

 

   I. Thông tin về học phần  

Tên học phần: ANH VĂN KHÔNG CHUYÊN 2   

T n Ti ng Anh: Non-major English 2  

Đơn vị phụ trách:  

o Bộ môn: Tiếng Anh 

o Khoa: NGOẠI NGỮ 

Số t n ch : 4 t n  hỉ  2 t n  hỉ l  thu ết  2 t n  hỉ th   h nh  

Ph n    th i gi n: 12 tuần  l  thu ết v  th   h nh xen kẽ) 

Học kỳ: 2  họ  kỳ II năm thứ 1) 

Các gi ng vi n phụ trách học phần: 

o  V p   tr       n : Trịnh Thị Mộng Ngọ   SĐT: 0908094626; 

Email:trinhthimongngoc92@gmail.com) 

o D n  s       n  v  n   n   D: Tô Thị Ngọ  Hu ền  SĐT: 0356015236; Em il: 

ngoz.huyen@gmail.com)  

o Điều ki n th m gi  học tập học phần: 

o Môn     t  n qu  t  An  văn k ôn    u  n 1 

o Môn     tr     oặ  son  son : An  văn k ôn    u  n 1 

o Học phần thuộc khối ki n thức: 

 

Đại  ương  Chuyên nghiệp □ 

Bắt  uộ  

 

T   họn 

□ 

Cơ sở ng nh □ Chuyên ngành □ Chu ên s u □ 

Bắt  uộ  

□ 

T   họn 

□ 

Bắt  uộ  

□ 
T   họn □ 

Bắt  uộ   

□ 
T   họn □ 

 

Ngôn ngữ gi ng dạy: tiếng Anh         Tiếng Việt   □ 

II.  Lần bi n soạn/hi u ch nh  

- Lần t ứ  3 

- N à    ệu   ỉnh: 23/5/2020 

- Lý do và nộ  dun    ệu   ỉn    

( ) T   t k  m   t eo    ơn  trìn      t  n AUN-QA (version 3.0) 

(b) Cập n ật đề   ơn  môn      àn  năm t eo Qu  địn   ủ  Tr ờn  Đạ      Trà V n    ập 

n ật nộ  dun , PP D t     ự  và Rubr   đ n     . 
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III. Mô t  học phần 

Họ  phần n    sinh viên tiếp tụ  l m quen với dạng đề thi A2 v  tiếp tụ  phát triển   n kỹ 

năng ngôn ngữ ở họ  phần Anh Văn Không Chu ên 1 ở  ấp độ A2 v  tiền B1 theo Khung th m 

 hiếu Ch u  u  CEFR . Cá  kỹ năng n   đượ  phát triển qu  những mẫu hội thoại gi o tiếp v  

những tin nhắn  em il ngắn h ng ng   qu   á   hủ điểm như sports  friendl  people  jo s  

outdoor   tivities  tr vel  p st   tivities  f  ts  nd figures   ele r tion  stud ing … 

IV. Mục ti u và k t qu  học tập mong đợi   

Sau khi họ  xong môn họ  n    ngư i họ  sẽ  ó khả năng: 

4.1. Về kiến thức: 

-  Xá  định những kiến thứ   ăn  ản v  kỹ năng gi o tiếp  ằng tiếng Anh; 

-  Sử dụng đượ   á  từ v ng họ  đượ  qu   á   hủ đề để gi o tiếp  ằng tiếng Anh; 

-  Biết đượ  một s  văn hó   ủ   á  nướ  nói tiếng Anh thông qu   á   hủ đề  những  ú 

s   về văn hó  khi sinh s ng h   họ  tập ở một nướ  khá   gi  giấ   á   ữ  ăn trong ng    thu 

nhập  á nh n ; 

- Biết đượ   á  điểm ngữ pháp từ  ăn  ản như: thì  d nh động từ  giới từ  v.v đến  á   ấu 

trúc cao hơn như so sánh  áp dụng  ấu trú  so sánh trong gi o tiếp  đư  r    kiến  ph n  iệt đượ  

 á h dùng  ủ   á  động từ khiếm khu ết  v.v. 

- Họ   á  kỹ năng l m   i thi trình độ B1 theo khung th m  hiếu Ch u Âu  CEFR . 

 4.2. Về kỹ năng chuyên môn: 

- Xá  định đượ  nội dung  h nh  ủ  những đoạn hội thoại v  mẩu tin ngắn đượ  trình     

xo   qu nh  á   hủ gi o tiếp h ng ng  ; 

- Hỏi đáp v  diễn đạt ý kiến, câu trả l i với các cấu trúc: Yes/ No; there is/ there are và 

các mẫu câu thông dụng, một s  thì thư ng dùng và v n từ v ng về các chủ đề quen thuộc trong 

giao tiếp hàng ngày. 

- Xá  định    h nh h      hi tiết  ủ  những mẩu tin  ghi  hú ngắn; 

- Viết đượ  ghi  hú  em il  ó độ d i từ 35 - 45 từ để tr o đổi thông tin  để  êu  ầu h   

 ung  ấp thông tin  ho ngư i khá . 

4.3. Về thái độ và kỹ năng mềm: 

- Rèn lu ện kỹ năng gi o tiếp  ằng tiếng Anh thông qu   á   hủ đề nói trong từng   i 

họ ; 

- Rèn lu ện đượ  một s  kỹ năng mềm khá  như: kỹ năng trình     trướ   ông  húng 

thông qu   á  hoạt động nói trên lớp; kỹ năng ghi  hú    h nh để thu ết trình  đ m thoại; kỹ 

năng đư  r    kiến v  phản  iện vấn đề; kỹ năng l m việ  nhóm v  kỹ năng lắng nghe ngư i 

khác. 

* Kết quả học tập mong đợi của học phần: 

Họ  phần đóng góp  ho Chuẩn đầu r  s u đ    ủ  CTĐT theo mứ  độ s u: (B n  d    đâ  là tr    

n  n   ủ  M tr x  Sự đón   óp  ủ  mỗ      p ần   o ELOs  ủ  CTĐT). 
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Bỏ trốn    K ôn   ó đón   óp  

L:  Mứ  độ h c tập thấp trong phân loại Bloom’s Taxonomy (Ki n thức và Hiểu bi t) 

M: Mứ  độ h c tập trung bình trong phân loại Bloom’s Taxonomy (Ứng d ng và Phân tích) 

H: Mứ  độ h c tập cao trong phân loại Bloom’s T xonom  (Đ nh giá và Sáng tạo) 

 

Ký hi u 

KQHTMĐ của học phần 

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hi n 

đƣợc 

CĐR của 

CTĐT 

Kiến thức  

CELO 1 

Áp dụng đượ  từ v ng  điểm ngữ pháp  ăn  ản  văn 

hó   ủ  một s  nướ  nói tiếng Anh để  ó thể gi o tiếp 

 ằng tiếng Anh thông qu   á   hủ đề gần gủi  quen 

thuộ   nói  viết  đọ  hiểu  nghe hiểu . 

ELO 1,4 

Kĩ năng  

CELO 2 

Vận dụng đượ   á   hiến thuật để xá  nhận nội dung 

 h nh  ủ  những đoạn hội thoại v  mẩu tin ngắn 

đượ  trình     xo   qu nh  á   hủ đề gi o tiếp h ng 

ngày. 

ELO 6, 7, 8 

CELO 3 
Phát triển kỹ năng l m việ  độ  lập  l m việ   ặp  

nhóm, kỹ năng lắng nghe ngư i khá . 
ELO 6, 7, 8 

CELO 4 
Gi o tiếp tiếng Anh  ơ  ản về  hủ đề gần gủi  quen 

thuộ   nói  viết  đọ  hiểu v  nghe hiểu  
ELO 6, 7, 8 

Thái độ   

CELO 5 
Ý thứ  t  họ   hỏi nhằm n ng   o trình độ tiếng Anh 

để tiếp tụ  ở  ậ  họ    o hơn. 
ELO 12 

 

 

V. Phƣơng pháp gi ng dạy và học tập 

 

1. Phƣơng pháp gi ng dạy 

 Diễn giảng kết hợp trình  hiếu powerpoint 

 Thảo luận theo cá nhân/ ặp/nhóm 

 Cá  hoạt động/trò  hơi liên qu n đến nội dung   i họ  

 Hướng dẫn sinh viên thu ết trình 

2. Phƣơng pháp học tập  

 Sinh viên t  nghiên  ứu t i liệu  xem lại những phần kiến thứ   ó liên qu n  t  th   h nh, 

giải   i tập thêm s u gi  họ  

 Sinh viên tham gi  nghe giảng  thảo luận nhóm  trình     trướ  lớp 

Mã 

HP 
Tên HP Mứ  độ đóng góp  ủa học phần  ho CĐR  ủ  CTĐT 

410

292 

Anh 

văn 

không 

chuyên 

2 

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 ELO11 ELO12 

L   M  M M M    L 
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 Thu ết trình: sinh viên th   hiện thu ết trình theo nhóm  nội dung thu ết trình theo  hủ 

đề   i họ  

VI. Nhi m vụ củ  sinh vi n  

 Chu ên  ần: Sinh viên phải th m d   t nhất 80% th i lượng lên lớp. 

 Chuẩn  ị  ho   i giảng: Sinh viên phải đọ  trướ  t i liệu, th m gi   á  hoạt động trên lớp 

và l m  á    i tập tại lớp theo  êu  ầu  ủ  giáo viên. 

 Thái độ: t  h     th m gi  đặt   u hỏi  tr o đổi  phát  iểu   kiến  ằng tiếng Anh. 

VII. Đánh giá và cho điểm 

1. Th ng điểm: 10 

2. Trọng số 

Đánh giá quá trình: 50% Thi  u i kỳ: 50% 

VIII. Nội dung môn học 

1. Nội dung cơ b n, cốt lõi tối thiểu (chi m kho ng 80% thời lƣợng gi ng dạy): 

Môn họ  nhằm giúp  ho ngư i họ   ó khả năng sử dụng đượ  tiếng Anh ở mứ  độ trung 

 ình để ứng dụng v o  á  kỹ năng ngôn ngữ nghe  nói  đọ   viết trong  á  lĩnh v   giáo 

dụ   đ i s ng  xã hội v   á  lĩnh v   khá .  

2. Nội dung cập nhật, giới thi u th m (chi m kho ng 20% thời lƣợng gi ng dạy): 

Kỹ năng trình     trướ  đám đông thể hiện   kiến/qu n điểm  á nh n  kỹ năng l m việ  

theo nhóm. 

 

Phƣơng pháp đánh giá 

 

Chƣơng CELOs Hình thức đánh 

giá 

Nội dung đánh giá 

Unit 1: A question of 

sport 

 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

C u hỏi ngắn 

B i tập  á nh n v  

thảo luận nhóm 

Viết  

Câu hỏi thảo luận: 

1. Kể tên các môn thể thao 

bạn biết? 

2. Môn thể thao bạn yêu 

thích là gì? 

Viết một bài giới thiệu ngắn nói 

về bản thân, sở thích sử dụng 

 á  điểm ngữ pháp và từ v ng 

đã học. 

Unit2: I’m   friendly 

person 

 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

C u hỏi ngắn 

B i tập  á nh n v  

thảo luận nhóm 

Nghe 

Câu hỏi thảo luận: Sử dụng tính 

từ phù hợp miêu tả những ngư i 

trong bức tranh giáo viên cung 

cấp 

Nghe miêu tả và chọn ngư i 

đúng với miêu tả của bức tranh 

Unit 3: Wh t’s your 

job? 

 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

C u hỏi ngắn 

B i tập  á nh n v  

thảo luận nhóm 

Mô tả tr nh 

Câu hỏi thảo luận: 

1. Kể tên các nghề nghiệp 

mà bạn biết? 

2. Mô tả công việc của một 

s  nghề phổ biến? 

Mô tả tranh về nghề nghiệp 

Unit 4: Let’s go out 

 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

C u hỏi ngắn 

B i tập  á nh n v  

  i tập nhóm 

Viết 

Câu hỏi thảo luận: 

1. Kể tên các hình thức 

giải trí mà bạn biết? 

2. Mô tả đặ  điểm của một 

s  loại hình giải trí phổ 
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biến? 

Viết một lá thư h   em il để 

đư  r  một cuộc hẹn với  i đó. 

Unit 5: Wheels and 

wings 

 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

C u hỏi ngắn 

B i tập  á nh n v  

  i tập nhóm 

Đọ  

Thu ết trình 

Câu hỏi thảo luận: Kể tên một 

s  phát minh vĩ đại mà bạn 

biết? Cá  phát minh  ó đóng 

góp như thế nào với cuộc s ng 

của bạn? 

Thuyết trình về một phát minh 

vĩ đại bạn yêu thích 

Xá  định nhanh nội dụng của 

các mẫu quảng cáo trong th c 

tế, từ đó đư  r  l i khuyên thích 

hợp nhất cho từng đ i tượng. 

Unit 6: What did you 

do at school today? 

 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

C u hỏi ngắn 

B i tập  á nh n v  

  i tập nhóm 

Viết 

Câu hỏi thảo luận: Kể về ngày 

đầu tiên học cấp 1/2/3 hoặ  đại 

học, sử dụng từ v ng mô tả cảm 

giác 

Viết một lá thư / em il phản 

hồi  trong đó đư  r    kiến cá 

nhân về thông tin được hỏi. 

Unit 7: Around town 

 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

C u hỏi ngắn 

B i tập  á nh n v  

  i tập nhóm 

Đọ  

Câu hỏi thảo luận: Kể tên một 

s  đị  điểm nổi bật trong thành 

ph ? Các cách chỉ đư ng phổ 

biến mà bạn biết? 

Th c hành chỉ đư ng 

Đọc lấy ý chính và chi tiết 

Unit 8: Let’s celebr te 

 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

C u hỏi ngắn 

B i tập  á nh n v  

  i tập nhóm 

Viết 

Nói 

Nói về lễ hội ở đất nước mình 

và một s  lễ hội nổi tiếng trên 

thế giới 

Viết thiệp m i, xin lỗi   ám ơn 

(35 – 45 từ) và cách sử dụng 

 á  động từ đi kèm  come here, 

go there, apologise, etc). 

Unit 9: How do you 

feel? 

 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

C u hỏi ngắn 

B i tập  á nh n v  

  i tập nhóm 

Nói 

Gọi tên được một s   ăn  ệnh, 

các bộ phận trên  ơ thể ngư i 

-Hỏi đáp  á    u hỏi liên quan 

đến sức khỏe v  đư  r  l i 

khuyên giữ sức khỏe 

Nhìn một bứ  tr nh v  đư  r    

kiến về các chứng bệnh của 

ngư i đó  s u đó đư  r  l i 

khuyện để chữa trị. 

Unit10: I look 

forward to hearing 

from you 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

C u hỏi ngắn 

B i tập  á nh n v  

  i tập nhóm 

Viết 

Nghe 

Câu hỏi thảo luận: các hình thức 

giữ liên lạc phổ biến là gì? 

Ưu/khu ết điểm của từng hình 

thức? 

Nghe 7 đoạn hội thoại ngắn và 

chọn tranh phù hợp với câu hỏi 

trong từng đoạn. 

Viết lá thứ (100 từ  đáp lại 
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thông tin củ  ngư i bạn (chủ đề 

thể thao và cách giữ dáng). 

Unit 11: Facts and 

Figures 

 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

C u hỏi ngắn 

B i tập  á nh n v  

  i tập nhóm 

Thu ết trình 

Giới thiệu được một s  qu c gia 

trên thế giới d a trên từ v ng đã 

học, thể bị đông v  một s  bài 

nghe ngắn về các qu   gi  đó; 

Thuyết trình về một qu c gia 

bạn yêu thích 

Unit 12: A good read 

 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

C u hỏi ngắn 

B i tập  á nh n v  

  i tập nhóm 

Viết 

Giới thiệu một quyển sách bản 

thân yêu thích; 

Viết một câu chuyện ngắn (100 

từ) về chủ đề bất kỳ. 

Ho n th nh  á  đoạn của một 

mẫu chuyện. S u đó sắp xếp 

thành một câu chuyện với phần 

mở đầu và kết thú   ó nghĩ . 

Unit 13: A place of my 

own 

 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

C u hỏi ngắn 

B i tập  á nh n và 

  i tập nhóm 

Đọ  

Mô tả một ngôi nhà và các vật 

dụng trong gi  đình; 

-Hỏi – đáp giá  ủa một vật 

Đọc mô tả ngắn về 5 ngư i 

khác nhau và chọn trư ng thích 

hợp cho mỗi ngư i d a trên nhu 

cầu củ  đã được mô tả. 

 

B ng 1. M trix đánh giá KQHTMĐ củ  học phần  

 

Các KQHTMĐ 

củ  HP 

Th m gi  lớp học 

và xung phong 

phát biểu (20%) 

Kiểm tr  t ch 

hợp tr n giấy 

(40 %) 

Vấn đáp 

(40%) 

Thi cuối kỳ 

(100 %) 

CELO1 

 

X 

 

X X X 

CELO2 X X X X 

CELO3 X X X X 

CELO4 X X X X 

CELO5 X X X X 

 

 

IX. Nội dung chi ti t củ  học phần  

A. Phần lý thuy t (6,5 tuần) 

 

Tuần Nội dung chi ti t KQHTMĐ 

củ  học 

phần 

1 Unit 1: A question of sport 

Ngƣời học có kh  năng: 

CELO1 

CELO2 

CELO3 
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-Gọi tên được các môn thể thao, từ đó nói về môn thể thao bản thân 

yêu thích; 

-Phân biệt và sử dụng đượ   á  động từ đi với từng loại hình thể thao; 

-Sử dụng được một s  từ v ng, thì hiện tại đơn để nói về các thể thao 

yêu thích; 

-Áp dụng các trạng từ chỉ mứ  độ thư ng xu ên để nói về sở thích 

 hơi thể thao của bản thân; 

-Viết một bài giới thiệu ngắn nói về bản thân, sở thích sử dụng các 

điểm ngữ pháp và từ v ng đã học. 

CELO4 

CELO5 

1 Unit 2:I’m   friendly person 

*Ngƣời học có kh  năng: 

- Sử dụng từ v ng và cấu trúc ngữ pháp để mô tả hình dáng và tính 

cách của một ngư i n o đó;  

- Xá  định được chủ đề của một đoạn văn ngắn; 

- Đư  r  l i m i v  đáp lại l i m i; 

- Sử dụng đúng dấu ngắt   u đúng vị tr  trong văn viết. 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

2 Unit 3: Wh t’s your job? 

*Ngƣời học có kh  năng: 

- Sử dụng thành thạo thì và từ v ng để nói về nghề nghiệp và mô tả 

h nh động đ ng diễn ra; 

- Hỏi – đáp  á    u hỏi giao tiếp hằng ngày qua cấu trúc trả l i ngắn 

(Short answer), từ đó phát triển thêm   tưởng cho cuộc hội thoại; 

- Mô tả tranh thông qua việc sử dụng các cấu trúc, từ v ng đã họ  để 

trả l i các câu hỏi gợi mở. 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

2 Unit 4: Let’s go out 

*Ngƣời học có kh  năng: 

- Nói được các hình thức giải trí thông qua tranh ảnh; 

- Xá  địng được chủ đề chung của từng mẫu quảng cáo; 

- Nghe đoạn hội thoại  xá  định nội dung chính và th c hành sử dụng 

giới từ chỉ th i gian trong giao tiếp thông qua bài hội thoại đó; 

- Viết một lá thư h   em il để đư  r  một cuộc hẹn với  i đó.  

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

3 Unit 5: Wheels and wings 

*Ngƣời học có kh  năng: 

Phân biệt được danh từ đếm đượ  v  không đếm được, danh từ ghép 

để dùng trong các tình hu ng giao tiếp hằng ngày; 

-Trả l i đúng  ho   u hỏi với động từ need  thông qu   á    i đ m 

thoại ngắn; 

-Xá  định nhanh nội dụng của các mẫu quảng cáo trong th c tế, từ đó 

đư  r  l i khuyên thích hợp nhất cho từng đ i tượng. 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

3 Unit 6: What did you do at school today? 

*Ngƣời học có kh  năng: 

-Sử dụng thì quá khứ đơn để nói về các s  việ   h nh động đã diễn ra;  

CELO1 

CELO2 

CELO3 
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-Sử dụng từ v ng mô tả cảm giác; phân biệt được các hình thức tính 

từ mô tả ngư i và vật; 

-Đư  r    kiến về một chủ đề n o đó; 

-Viết một lá thư / em il phản hồi  trong đó đư  r    kiến cá nhân về 

thông tin được hỏi. 

CELO4 

CELO5 

4 Unit 7: Around town 

*Ngƣời học có kh  năng: 

-Sử dụng từ v ng và giới từ chỉ vị tr  để chỉ ra một đị  điểm cụ thể; 

-So sánh hai vật  h i ngư i hay hai s  việc d a trên cấu trúc so sánh 

hơn ; 

-Chỉ r     h nh v  điểm chi tiết của một   i đọc về một chủ đề cụ thể. 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

4 Unit 8: Let’s celebr te 

*Ngƣời học có kh  năng: 

-Xác định chi tiết ý của một   i đọc d a trên các câu hỏi; 

-Sử dụng thành thạo m t s  collocation và thì hiện tại hoàn thành vào 

các tình hu ng giao tiếp hằng ngày; 

-Nói về một s  lễ hội trên thế giới; 

-Viết một lá thư xin lỗi một  i đó v  đư  r  l  do; một email đư  

thông tin mới đến  i đó v  đư  r  l i m i. 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

5 Unit 9: How do you feel? 

*Ngƣời học có kh  năng: 

-Gọi tên được một s   ăn  ệnh, các bộ phận trên  ơ thể ngư i; 

-Hỏi đáp  á    u hỏi liên qu n đến sức khỏe v  đư  r  l i khuyên giữ 

sức khỏe; 

-Hiểu được ý ẩn sau một đoạn văn ngắn; 

-Đư  r    kiến cá nhân d a trên bứ  tr nh  đư  r    kiến đồng ý và 

phản biện   ũng như đư  r  được một s  đề nghị. 

 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

5 Unit10:Ilook forward to hearing from you 

*Ngƣời học có kh  năng: 

-Sử dụng đúng hình thức củ  động từ vào các thì, từ đó rèn lu ện kỹ 

năng nói v  viết một cách chính xác; 

-Biết được các cách bắt bắt đầu và kết thúc một lá thư / em il tù  v o 

đ i tượng ngư i nhận. 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

5 Unit 11: Facts and Figures 

*Ngƣời học có kh  năng: 

-Giới thiệu được một s  qu c gia trên thế giới d a trên từ v ng đã 

học, thể bị đông v  một s  bài nghe ngắn về các qu   gi  đó; 

-Hoàn thành một   i văn d a trên những gợi ý có sẵn; 

-Sử dụng s   đơn vị đo lư ng và cấu trúc so sánh vào các tình hỏi đáp 

ngo i đ i th c. 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

6 Unit 12: A good read CELO1 
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*Ngƣời học có kh  năng: 

-Giới thiệu một quyển sách bản thân yêu thích; 

-Sử dụng thì quá khứ tiếp diễn và liên từ (while, when  để diễn tả 

h nh động; 

-Viết một câu chuyện ngắn (100 từ) về chủ đề bất kỳ. 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

6 Unit 13: A place of my own 

*Ngƣời học có kh  năng: 

-Mô tả một ngôi nhà và các vật dụng trong gi  đình; 

-Hỏi – đáp giá  ủa một vật; 

-Phân biệt đúng  hứ  năng v   á h dùng  ủ  động từ khiếm khuyết 

(Modal verbs: probability và possibility); 

-Đư  r  l i khuyên d a trên những tình hu ng cụ thể và những gợi ý 

có sẵn. 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

 

B. Phần thực hành (6,5 tuần) 

 

Tuần  

Nội dung chi ti t 

KQHTMĐ 

của học 

phần 

1 Unit 1 

*Kỹ năng làm bài (Ex m folder 1): 

-Re ding p rt 1: Đọc mẫu tin ngắn  xá  định loại tin và ý chính 

của mẫu tin. 

- Speaking part 1: Hỏi đáp những câu hỏi liên quan thông tin cá 

nhân. 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

 

1 
Unit 2 

*Kỹ năng làm bài (Ex m folder 2): 

- Listening part 3: Nghe và chọn bứ  tr nh đúng v  điền vào chỗ 

tr ng trong bài nghe (chủ đề: hoạt động hằng ngày). 

- Writing p rt 1  2  nd 3: Xá  định được hình thức s  ít, s  nhiều 

và dấu   u trong văn viết.            

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

2 *Kỹ năng làm bài (Ex m folder 3): 

- Speaking part 3:  Nói về một bức tranh d a trên những câu hỏi 

gợi mở. 

- Re ding p rt 4: Nhìn tr nh v   hon đáp án đúng A  B  C  D  d a 

trên từ v ng và cấu trúc thì). 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

2 Unit 4 

* Kỹ năng làm bài (Exam folder 4): 

 - Listening part 1: Nghe và chọn tranh phù hợp với đoạn hội 

thoại. 

 - Writing part 2: Viết một lá thư trả l i câu hỏi của một ngư i bạn 

(35 – 45 từ). 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 
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3 Unit 5 

*Kỹ năng làm bài (Ex m folder 5): 

      Reading part 2:  

+ Đọc nhanh và chọn tranh phù hợp với sở thích củ  ngư i được 

mô tả. 

 + Đọ  đoạn văn mô tả về một s  nơi  ho kỳ nghỉ lễ  s u đó qu ết 

định nơi phù hợp với nhu cầu của từng ngư i. 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

3 *Kỹ năng làm bài (Ex m folder 6): 

- Listening part 2: Nghe 2 bài nghe về một tài xế lái taxi và một 

ngư i phụ nữ làm việc trong khách sạn. S u đó  họn đáp án đúng 

A, B, C hoặc D cho từng câu hỏi. 

- Writing part 3: Viết một lá thư  100 từ  đư  thông tin  ho một 

ngư i bạn. 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

4 *Kỹ năng làm bài (Ex m folder 7): 

- Reading part 3:  

+ Đọc một   i đọc về Lincoln, n i ý chính với tiêu đề của từng 

đoạn. 

 + Đọc lại đoạn văn v  xá  định   u Đúng  A  h   S i  B . 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

4 *Kỹ năng làm bài (Ex m folder 8): 

- Speaking part 3: Nói về một lễ hội d a trên những bức tranh. 

- Speaking part 4: Nói về lễ hội ở đất nước mình. 

- Writing part 2: Viết thiệp m i, xin lỗi   ám ơn  35 – 45 từ) và 

cách sử dụng  á  động từ đi kèm  come here, go there, apologise, 

etc). 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

5 *Kỹ năng làm bài (Ex m folder 10): 

- Listening p rt 1: Nghe 7 đoạn hội thoại ngắn và chọn tranh phù 

hợp với câu hỏi trong từng đoạn. 

- Writing part 3: Viết lá thứ (100 từ  đáp lại thông tin củ  ngư i 

bạn (chủ đề thể thao và cách giữ dáng). 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

5 *Kỹ năng làm bài (Ex m folder 9): 

-Re ding p rt 4: Đọ  4 đoạn văn v   hỉ ra ý của tác giả bằng cách 

chọn A, B, C hoặc D. 

Speaking part 2: Nhìn một bứ  tr nh v  đư  r    kiến về các 

chứng bệnh củ  ngư i đó  s u đó đư  r  l i khuyện để chữa trị. 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

5 *Kỹ năng làm bài (Ex m folder 11): 

Reading part 5: 

+ Chọn từ đúng với ngữ cảnh đã  ho.  

 + Nhìn tranh và trả l i câu hỏi. 

 + Hoàn thành một đoạn văn d a trên những đáp án gợi ý A, B, C, 

D. 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

6 
*Kỹ năng làm bài (Ex m folder 12): 

-Speaking part 1: Hội thoại những thông tin  á nh n v  đánh vần 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 
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lưu loát khi được yêu cầu; Sử dung những mẫu câu yêu cầu nói 

nhanh, chậm, lặp lại. 

-Writing p rt 3: Ho n th nh  á  đoạn của một mẫu chuyện. S u đó 

sắp xếp thành một câu chuyện với phần mở đầu và kết thúc có 

nghĩ . 

CELO5 

6 *Kỹ năng làm bài (Ex m folder 13): 

-Reading part 2:  

+ Đọc mô tả ngắn về 5 ngư i khác nhau và chọn trư ng thích hợp 

cho mỗi ngư i d a trên nhu cầu củ  đã được mô tả. 

 + Phân biệt do or take a course of study. 

CELO1 

CELO2 

CELO3 

CELO4 

CELO5 

 

 

X. Giáo trình/ tài li u th m kh o  

- Sách, giáo trình chính 

Louise, H., & Barbara,T. (2010). Cambridge English: Objective PET. Cambridge: Cambridge 

University Press 

          - Tài liệu tham khảo Louise, H., & Barbara,T. (2009). Objective PET for schools. Cambridge: 

Cambridge University Press 

 

XI. Y u cầu củ  gi ng vi n đối với học phần: 

 Phòng họ   th   h nh: phòng họ   phòng máy tính 

 Phương tiện phụ  vụ giảng dạ : Má  t nh  má   hiếu  lo  

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

P. TRƢỞNG KHOA 
 

 

 

 

   

   

 

 

 

P.TRƢỞNG BỘ MÔN 
 

 

 

 

 

 

 

Trà V n , n à       t  n      năm 2020 

 

GV BIÊN SOẠN 
 

 

 

 

 

 

Tô Thị Ngọc Huyền 
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PHỤ LỤC  

Rubric 1: Đánh giá chuyên cần và th m dự các hoạt động trong lớp (10%) 

 

Tiêu chí Trọng 

số 10 

(%) 

Tốt 

20 % 

Khá 

15% 

Trung bình 

10% 

Kém 

0% 

Thái độ 

tham d  

5 Tích c c 

tham gia 

các hoạt 

động 

Có tham gia 

các hoạt động 

Ít tham gia các 

hoạt động 

Không tham gia 

các hoạt động 

Th i gian 

tham d  

5 Tham gia 

đầ  đủ  á  

 uổi họ  

trên lớp 

Vắng 1-3 buổi Vắng 4-5 buổi Vắng từ 6 buổi trở 

lên 

 

 

 Rubric 2: Đánh giá kiểm tr  giữ  kỳ-Midterm (40%) 
 

Tiêu chí Điểm 

(thang  

điểm 

10)  

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 

Nghe 3 Trả l i đầy 

đủ, rõ ràng, 

và 

thỏa đáng 

tất 

cả các câu 

hỏi 

Trả l i đúng đa 

s  câu hỏi d a 

trên s  câu trả 

l i đúng  75% 

trên tổng điểm 

toàn phần) 

 

Trả l i đúng đa 

s  câu hỏi d a 

trên s  câu trả 

l i đúng  50% 

trên tổng điểm 

toàn phần) 

 

 

Trả l i sai 

tất cả các 

câu hỏi 

hoặc 

không 

tham gia 

hoạt động 

kiểm tra 

Đọc 4 Trả l i đầy 

đủ, rõ ràng, 

và 

thỏa đáng 

tất 

cả các câu 

hỏi 

Trả l i đúng đa 

s  câu hỏi d a 

trên s  câu trả 

l i đúng  75% 

trên tổng điểm 

toàn phần) 

 

Trả l i đúng đa 

s  câu hỏi d a 

trên s  câu trả 

l i đúng  50% 

trên tổng điểm 

toàn phần) 

 

Viết 3 Bà  v  t  ó 

 ấu trú  

logic-mạ   

lạ , nộ  

dung chính 

x   t u  t 

p   ; Sử 

d n  từ n ữ 

Bà  v  t  ó  ấu 

trúc logic-mạ   

lạ , nộ  dun  

   n  x  ; Sử 

d n  từ n ữ  ẩn 

t ận,    n  x  .  

Bài viết sử dụng 

từ ngữ hoặc cấu 

trúc ở mức hạn 

chế  nhưng vẫn 

đáp ứng yêu cầu 

củ  đề viết.  

Bài viết sử 

dụng từ 

ngữ hoặc 

cấu trúc 

không rõ 

ràng, 

không đáp 

ứng yêu 
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s n  độn , 

lô   uốn.  

cầu củ  đề 

viết; Hoặc 

không 

tham gia 

hoạt động 

kiểm tra 
 

Rubric 3: Kiểm tr  Vấn đáp (40%) 

 

 

 
 

 

 

Tiêu chí  Mức độ 

T  l  phần 

trăm 

Tốt Khá Trung bình Y u 

Fluency and 

Coherence 

(trôi chảy & 

mạch lạc) 

10% 10->8% 8->6% 6->4% 4-0% 

Lexical 

Resources 

(khả năng sử 

dụng ngôn từ) 

10% 10->8% 8->6% 6->4% 4-0% 

Grammar 

Range and 

Accuracy 

(ngữ pháp) 

10% 10->8% 8->6% 6->4% 4-0% 

Pronunciation 

(phát âm) 

10% 10->8% 8->6% 6->4% 4-0% 

 40%  


